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Tiếng Việt (Vietnamese)

Kế Hoạch Vệ Sinh Bãi Nôn 
và Tiêu Chảy

Thông tin về cơ sở

⊲	 Tên   

⊲	 Địa chỉ  

Kế Hoạch Vệ Sinh

⊲	 Khách hàng
	 Dời mọi người ra xa. 
	 Chặn 25 feet xung quanh khu vực ô 

nhiễm. Không để mọi người đi vào.
	 Khác: 

⊲	 Các bề mặt
	 Sử dụng vật liệu dùng một lần như 

baking soda hoặc cát vệ sinh cho 
mèo để thấm bãi nôn hoặc tiêu 
chảy. Xúc vào túi rác và vứt đi. 

	 Dùng nước xà phòng để lau sạch 
bề mặt.

	 Khử trùng các bề mặt trong khu 
vực. Sử dụng chất khử trùng để diệt 
vi-rút. Đây là một sản phẩm khác 
với chất khử trùng nhà bếp. Hãy 
làm theo hướng dẫn trên nhãn dán.

	 Cho tất cả các thiết bị vệ sinh dùng 
một lần vào túi rác. Điều này bao 
gồm các thiết bị như xẻng xúc, đầu 
bộ lau nhà, găng tay và khăn. Vứt 
túi rác vào thùng rác bên ngoài 
ngay lập tức. 

	 Làm sạch và khử trùng dụng cụ sử 
dụng nhiều lần trong chậu lau nhà. 

	 Vứt bỏ chất khử trùng đã sử dụng.
	 Khác: 

⊲	 Thức ăn và đồ uống
	 Không làm việc với đồ ăn hay đồ 

uống trong khu vực này.
	 Vứt bỏ bất kỳ thực phẩm hoặc các 

dụng cụ sử dụng một lần không 
được che đậy trong khu vực.

	 Rửa sạch tất cả dụng cụ nhà bếp và 
thiết bị trong khu vực.

	 Khác: 

⊲	 Nhân viên
	 Yêu cầu nhân viên bị ốm về nhà 

ngay lập tức. Nhân viên bị ốm 
không được trở lại làm việc cho đến 
khi không còn triệu chứng trong 
vòng 24 giờ.

	 Đeo khẩu trang, bọc giày, găng tay 
y tế và tạp dề để dọn dẹp bãi nôn 
và tiêu chảy.

	 Rửa tay trong bồn vệ sinh ngay lập 
tức sau khi dọn sạch. 

	 Cho bất cứ nhân viên nào phụ giúp 
dọn dẹp về nhà. Họ nên tắm rửa và 
thay quần áo.

	 Nhân viên phải báo cáo các triệu 
chứng ói mửa hoặc tiêu chảy cho 
quản lý của họ sau khi dọn sạch.

	 Khác: 
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Phân công nhân viên
Giao nhiệm vụ dọn dẹp cho nhân viên không liên quan đến thực phẩm khi có thể.

⊲	 Ai sẽ được thông báo nếu có xảy ra trường hợp nôn mửa hoặc tiêu chảy?
	 Quản lý	 	 Lao công	 	 Phục vụ	 	 Khác

⊲	 Ai chịu trách nhiệm dọn dẹp bãi nôn và tiêu chảy?
	 Quản lý	 	 Lao công	 	 Phục vụ	 	 Khác

Bộ dụng cụ vệ sinh

⊲	 Bộ dụng cụ của quý vị nên có:
•	 Khẩu trang dùng một lần
•	 Găng tay dùng một lần
•	 Tạp dề dùng một lần
•	 Kính hoặc mặt nạ
•	 Vật liệu thấm hút như 

baking soda hoặc cát vệ 
sinh dành cho mèo.

•	 Xẻng xúc sử dụng một lần.
•	 Túi rác.
•	 Khăn giấy.
•	 Đầu giẻ cây lau nhà sử 

dụng một lần.
•	 Xô lau nhà.

•	 Băng dính hoặc biển cảnh 
báo.

•	 Bọc giày.
•	 Thuốc khử trùng.
•	 Khác: 

⊲	 Vị trí của bộ dụng cụ 

Các dụng cụ đã được sử dụng để làm sạch chất nôn mửa hoặc tiêu chảy không nên được cất 
giữ hoặc làm sạch trong nhà bếp. Làm sạch các dụng cụ có thể tái sử dụng trong thùng lau nhà.

Đào tạo nhân viên
Nhân viên phải được đào tạo bài bản từ trước. Lưu giữ hồ sơ về những người đã được đào tạo và thời gian đào 
tạo.

⊲	 Nhân viên được huấn luyện như thế nào?
	 Đọc bản kế hoạch	 	 Trình bày về cách sử dụng bộ dụng cụ	 	 Khác

⊲	 Nhân viên được đào tạo khi được tuyển dụng và:
	 Hàng quý	 	 Hàng năm	 	 Khác

Ghi chú bổ sung
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